
BM.01.DUOC.02A 

 

DANH MỤC THUỐC MỜI THẦU THEO TÊN BIỆT DƯỢC/QUỐC TẾ 

 

STT Tên thuốc & hàm 

lượng/Tên Quốc tế 

Đơn 

vị 

Số lượng 

dự trù 

Đơn giá 

sau VAT 

Thành 

tiền 

Ghi chú 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BM.01.DUOC.02B 

 

DANH MỤC HOÁ CHẤT SINH PHẨM, VẬT TƯ TIÊU HAO MỜI THẦU  

 

STT Tên thuốc hoá 

chất sinh phẩm, 

vật tư tiêu hao 

Đơn 

vị 

Quy 

cách 

Số lượng 

dự trù 

Đơn giá 

sau VAT 

Thành 

tiền 

Ghi chú 

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 


